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	Thứ
	Bữa
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	Điều chỉnh

	2
	Trưa
	Thịt lợn xào đậu phụ,
 cà chua
	Thịt lợn xào đậu phụ, cà chua
	

	
	
	Canh rau
	Canh rau
	

	
	Phụ chiều
	Bánh bông lan + sữa mộc châu
	Cháo thịt lợn băm
	

	
	Chính chiều nhà trẻ
	Cháo thịt lợn
	
	

	3
	Trưa
	Thịt lợn xào trứng, cà chua
	Thịt lợn xào trứng, cà chua
	

	
	
	Canh rau
	Canh rau
	

	
	Phụ chiều
	Bánh bông lan + sữa mộc châu
	Bún Thịt lợn cà chua
	

	
	Chính chiều nhà trẻ
	Bún Thịt lợn cà chua
	
	

	4
	Trưa
	Thịt gà xào củ quả
	Thịt gà xào củ quả
	

	
	
	Canh rau
	Canh rau
	

	
	Phụ chiều
	Bánh bông lan + sữa mộc châu
	Cháo xương gà
	

	
	Chính chiều nhà trẻ
	Cháo xương gà
	
	

	5
	Trưa
	Giò xào củ quả
	Giò xào củ quả
	

	
	
	Canh rau
	Canh rau
	

	
	Phụ chiều
	Bánh bông lan + sữa mộc châu
	Bún thịt lợn băn
	

	
	Chính chiều nhà trẻ
	Bún thịt lợn băm
	
	

	6
	Trưa
	Trứng vịt xào thịt lợn
	Trứng vịt xào thịt lợn
	

	
	
	Canh rau
	Canh rau
	

	
	Phụ chiều
	Bánh bông lan + sữa mộc châu
	Cháo thịt lợn băm
	

	
	Chính chiều nhà trẻ
	Cháo thịt lợn băm
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